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BÁO CÁO 
Giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện
thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

(Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV)


Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến tại tổ và Hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Sau đây, UBTVQH xin trình Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này như sau: 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết
Một số ý kiến đề nghị không ban hành Nghị quyết, vì cho rằng: việc thí điểm gây tốn kém; nhiều quốc gia phát triển cũng không cấp thị thực điện tử; có ý kiến cho rằng Luật công nghệ thông tin và Luật giao dịch điện tử đã quy định cụ thể vấn đề này; ý kiến khác đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Có ý kiến đề nghị nêu rõ hơn lý do thay đổi quy trình, thẩm quyền, điều kiện cấp thị thực điện tử so với quy định cấp thị thực trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
UBTVQH thấy rằng, Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của UBQPAN đã báo cáo lý do về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời nhận thấy, thị thực điện tử là một loại thị thực mới sẽ được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử với quy trình, thẩm quyền, điều kiện cấp chưa được quy định trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cũng được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử. Đây là một trong những chính sách mới thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của nước ta, phù hợp chủ trương hội nhập quốc tế, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nhất là những người chưa có điều kiện liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam để làm thủ tục mời, bảo lãnh theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; tạo thêm một lựa chọn mới cho người nước ngoài khi làm thủ tục đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép ban hành Nghị quyết này.

2. Về tên gọi, đối tượng áp dụng và bố cục của dự thảo Nghị quyết

- Có ý kiến đề nghị bỏ từ “thí điểm” trong tên gọi của dự thảo Nghị quyết, vì cho rằng đã đủ điều kiện để thực hiện, không cần thí điểm. 
UBTVQH cho rằng, việc cấp thị thực điện tử nêu tại dự thảo Nghị quyết chưa được quy định trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, việc “thí điểm” là phù hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để có cơ sở kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung quy định của Luật hiện hành. 
Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ tên gọi như dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình.

- Về đối tượng áp dụng:

+ Nhiều ý kiến cho rằng, đối tượng được cấp thị thực điện tử như dự thảo Nghị quyết là quá rộng và đề nghị chỉ thực hiện thí điểm đối với công dân một số nước theo nguyên tắc có đi có lại, hoặc nước có quan hệ truyền thống với Việt Nam, hoặc một số khu vực, quốc gia nhất định. 
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung này theo hướng chỉ áp dụng cấp thị thực điện tử đối với công dân của những nước có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

+ Có ý kiến đề nghị không áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước mà hiện nay ta đang miễn thị thực và đơn phương miễn thị thực, vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo: việc thực hiện Nghị quyết không ảnh hưởng đến việc thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, quy định về miễn thị thực và đơn phương miễn thị thực vẫn tiếp tục được áp dụng như hiện nay. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình.
- Có ý kiến đề nghị gộp Điều 5 với Điều 6; chuyển khoản 2 Điều 7 vào Điều 3; chuyển Điều 4 lên trước Điều 3. Một số ý kiến đề nghị bỏ Điều 5 và giao Chính phủ quy định; có ý kiến đề nghị bỏ Điều 7.
UBTVQH xin được báo cáo như sau: 
+ Về Điều 5, UBTVQH cho rằng, việc quy định người nước ngoài nộp phí cấp thị thực khi đề nghị cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng và không được hoàn trả là vấn đề mới, cần quy định trực tiếp trong Nghị quyết để thực hiện được ngay khi Nghị quyết có hiệu lực mà không phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành. 
+ Về Điều 7, UBTVQH cho rằng, quy định về thời hạn và thời điểm thực hiện thí điểm là nội dung quan trọng, cần phải được quy định trong Nghị quyết để thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức thực hiện.
+ Về ý kiến đề nghị gộp Điều 5 với Điều 6; chuyển khoản 2 Điều 7 vào Điều 3; chuyển Điều 4 lên trước Điều 3, UBTVQH cho rằng các điều, khoản này quy định về những nội dung khác nhau nên bố cục như dự thảo Nghị quyết cơ bản là hợp lý.
Vì vậy, UBTVQH xin được giữ bố cục như dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình.

3. Về tính tương thích của dự thảo Nghị quyết với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ nội dung quy định của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
UBTVQH cho rằng, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã quy định nguyên tắc về việc thực hiện điều ước quốc tế
. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát và chỉnh lý các nội dung cụ thể có liên quan như dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

4. Về tính khả thi của dự thảo Nghị quyết 

- Nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng, việc cấp thị thực qua hệ thống giao dịch điện tử thì khó bảo đảm quốc phòng, an ninh; cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa bảo đảm; thời gian chuẩn bị cho việc thí điểm ngắn. 
UBTVQH nhận thấy, những nội dung nêu trên đã được báo cáo cụ thể tại Tờ trình số 500/TTr-CP của Chính phủ (các điểm 2,3,4,5 Mục V). Mặt khác, Bộ Công an đã có Đề án cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và triển khai, nâng cấp các hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn mạng để có thể triển khai thực hiện thí điểm được khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng thu hẹp đối tượng áp dụng như đã báo cáo tại mục 2 Báo cáo này.

Về ý kiến băn khoăn đối với cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chưa bảo đảm, tiếp thu ý kiến ĐBQH, BTVQH đã chỉ đạo quy định theo hướng giao Chính phủ quy định danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, linh hoạt, thuận lợi như Điều 3, Điều 6 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

- Có ý kiến cho rằng, việc người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử sẽ khó khăn trong việc xử lý đối với trường hợp sử dụng hộ chiếu nhập cảnh mà hộ chiếu đó ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. 

UBTVQH cho rằng, mẫu thị thực điện tử ban hành kèm theo dự thảo Nghị định trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết tương tự như mẫu thị thực rời. Khi người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh làm thủ tục đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh như đối với thị thực rời, không làm thủ tục gì vào hộ chiếu. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về nội dung Điều 1

Một số ý kiến đề nghị quy định rõ là cấp thị thực điện tử hay cấp thị thực qua hệ thống giao dịch điện tử; bỏ cụm từ “đang ở nước ngoài” và cụm từ “qua hệ thống giao dịch điện tử”; bổ sung quy định khái niệm “thị thực điện tử”. 
UBTVQH thấy rằng, đối với người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam, việc cấp thị thực được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nên việc cấp thị thực điện tử chỉ áp dụng cho người nước ngoài “đang ở nước ngoài” là phù hợp. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý tại Điều 1 và Điều 2 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.
2. Về nội dung Điều 2

Có ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ quy định thời hạn thị thực là không quá 30 ngày. Ý kiến khác đề nghị bổ sung từ “nhập cảnh” để làm rõ thị thực điện tử có giá trị nhập cảnh một lần. 
UBTVQH cho rằng, việc quy định thời hạn 30 ngày là thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; phù hợp với mục đích thu hút người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư; đồng thời phù hợp với đa số điều ước quốc tế quy định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (thời hạn tạm trú không quá 30 ngày) mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
Về ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “nhập cảnh”, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

3. Về nội dung Điều 4

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao có thẩm quyền cấp thị thực điện tử.

UBTVQH xin được báo cáo như sau: Theo quy trình cấp thị thực hiện nay, người nước ngoài nộp hồ sơ, nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế phải qua kiểm tra, xét duyệt của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
; cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài và đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) cấp thị thực theo xét duyệt và thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, nên thẩm quyền cấp thị thực điện tử như quy định của dự thảo Nghị quyết là phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục trong cải cách hành chính. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình.
- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về các trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

UBTVQH cho rằng, điều kiện để được cấp thị thực điện tử chỉ với hai tiêu chí là có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh, đơn giản hơn điều kiện cấp thị thực thông thường. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ lại hai tiêu chí trên và chỉnh lý như khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.
4. Về nội dung Điều 6

- Có ý kiến đề nghị chỉ thực hiện thí điểm một số khâu trong quy trình cấp thị thực điện tử để đảm bảo an ninh quốc gia.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo quy trình cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh vẫn thực hiện kiểm tra, xét duyệt nhân sự. Sau khi được cấp thị thực điện tử, người được cấp vẫn phải làm thủ tục nhập cảnh, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh sẽ kiểm tra, đối chiếu giữa giấy tờ người nước ngoài xuất trình với thông tin họ đã đăng ký khi đề nghị cấp thị thực điện tử. Thông qua quy trình này, sẽ kịp thời phát hiện các trường hợp giả mạo hồ sơ, không đủ điều kiện nhập cảnh. Đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện quy trình, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý tại Điều 6 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.

- Một số ý kiến đề nghị giới hạn các cửa khẩu và giao Chính phủ quy định điều kiện cụ thể đối với cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực điện tử. Có ý kiến đề nghị người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử chỉ được nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý tại Điều 3 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua. 
5. Về nội dung Điều 7

- Một số ý kiến đề nghị rút ngắn thời hạn thí điểm; có ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ để quy định thời hạn thí điểm là 02 năm và đề nghị mỗi năm Chính phủ đều phải báo cáo Quốc hội tình hình, kết quả thực hiện thí điểm. Ý kiến khác đề nghị thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm và sau 02 năm thì báo cáo Quốc hội kết quả thí điểm để nếu phải sửa Luật thì có đủ thời gian chuyển tiếp mà không làm gián đoạn việc cấp thị thực điện tử.
Về các ý kiến này, UBTVQH cho rằng: Thời hạn thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử đã được Chính phủ nêu tại điểm 10 Mục V Tờ trình và thời hạn 02 năm là phù hợp để các cơ quan chức năng có đủ thời gian để triển khai cũng như đánh giá kết quả. Do đó, đề nghị Quốc hội cho phép thí điểm 02 năm như dự thảo Nghị quyết Chính phủ trình; đồng thời, để có đủ thời gian chuyển tiếp mà không làm gián đoạn việc cấp thị thực điện tử như ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý tại khoản 1 Điều 7 theo hướng giao Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thí điểm tại kỳ họp cuối năm 2018 như dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua. Trường hợp xét thấy cần thiết, UBTVQH sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo đột xuất theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 
- Một số ý kiến không nhất trí thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm là ngày 01/01/2017 và đề nghị lùi thời điểm thực hiện thí điểm cho phù hợp với hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều 151 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
. 
Về các ý kiến này, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu về thời điểm bắt đầu thí điểm từ ngày 01/02/2017 để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua.
Ngoài những nội dung đã báo cáo giải trình, tiếp thu trên đây, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát, tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo Nghị quyết; đồng thời yêu cầu Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết đảm bảo cụ thể, chặt chẽ để thực hiện được ngay khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành.
Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, kính trình Quốc hội xem xét thông qua./.
	Nơi nhận: 

- Các vị ĐBQH;

- Lưu: HC, QPAN.
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	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đỗ Bá Tỵ


� Điểm b khoản 2 Điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành”.


� Khoản 1 Điều 4 quy định: “Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”





� Khoản 3 Điều 17 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc các trường hợp sau đây:


a) Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;


b) Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.”





� Khoản 1 Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương...”





PAGE  
6

